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THÔNG TIN GIAO DỊCH TRONG TUẦN 

HOSE 

Biểu Đồ KLGD 4 Tuần gần nhất - HOSE
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ECCTriệu CK KLGD Cung Cầu

 

Tuần qua, chỉ số của cả hai sàn giao động giằng co trong biên độ hẹp. Hiệu ứng của những thông tin về 
kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công bố đã loãng dần. Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô với 
các chỉ số cơ bản đã được được cải thiện (lạm phát giảm, giá dầu thế giới giảm...), nhưng tâm lý lưỡng 
lự và sự chờ đợi thông tin của NĐT đã gây lực cản cho nỗ lực bứt phá của VN-Index. 

Tính chung cho cả tuần VN-Index giảm nhẹ 2,83 điểm (tương đương giảm 0,63%), so với tuần trước KLGD 
giảm 8,2% nhưng  GTGD tăng 3,58%, tuần này giao dịch thỏa thuận giảm mạnh so với tuân trước (giảm 
42% về KLGD và 39,3% về GTGD), KLGD bình quân phiên đạt 14,46 triệu đơn vị, GTGD bình quân phiên 
đạt 508 tỷ đồng. Với 3 phiên tăng điểm và 2 phiên mất điểm, toàn thị trường tuần này đã có tới 66 mã tăng giá, 
những mã có mức tăng trên 14% như: HNC, SFI, ST8, VIS…, trong khi đó, vẫn có tới 82 mã giảm giá, trong đó 
có sự đóng góp của những mã có mức giảm trên 13% như:  VNS, DQC, VPK…Những cổ phiếu được giao dịch 
nhiều nhất vẫn là các mã quen thuộc như: STB, HPG, DPM… 

Biểu Đồ GTGD 4 Tuần gần nhất - HOSE
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HASTC 

Biểu Đồ KLGD 4 Tuần gần nhất - HASTC
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ECCTriệu CK KLGD Cung Cầu

Bên sàn Hà Nội, phiên cuối tuần kết thúc trong một ngày “đặc biệt” khi nối tiếp đà tăng của ACB thì BVS cũng 
đã lên tiếng. Tính chung cho cả tuần, với 2 phiên tăng và 3 phiên mất điểm HASTC-Index tuần qua giảm 5,13 
điểm (tương đương giảm 3,65%) và đây cũng là mức giảm mạnh so với tuần trước. KLGD bình quân phiên đạt 
6,85 triệu đơn vị ứng với GTGD bình quân phiên đạt 216,48 tỷ đồng, thấp hơn so với tuần trước 0,84 triệu đơn vị 
về KLGD và 35,26 tỷ đồng về GTGD. Số mã tăng giá đã nhiều hơn tuần trước với, tính chung cho cả tuần có tới 
55 mã tăng giá, góp mặt trong nhóm tăng trên 19% có VSP, DTC, BVH, DAC, YBC… Ở chiều ngược lại cũng 
có tới 86 mã giảm giá so với cuối tuần trước, với những mã như RCL, NPS, KBC, CMC… có mức giảm điểm 
trên 13%. Nhóm cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trên 1 triẹu đơn vị vẫn là những thủ lĩnh quen thuộc như 
ACB, PVS, NTP, PVI và KLS. Nhóm đặt mua trên 1,5 triệu đơn vị có ACB, PVS, NTP, KLS, MIC. Nhóm đặt 
bán trên 2 triệu đơn vị có: ACB,  PVS, KLS, PAN, BVS. 

Biểu Đồ GTGD 4 Tuần gần nhất - HASTC
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CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG 

Biểu Đồ Quy Mô Đặt Lệnh 4 tuần gần nhất - HOSE
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ECC(1 CK) QMLM QMLB Chênh lệch

 

Một dấu hiệu tốt cho thị trường tuần này đó là lượng cầu đã tăng lên đáng kể trong khi lượng cung có dấu hiệu 
giảm ở các phiên 06/08 và 07/08 đã làm cho tương quan cung – cầu đang nghiêng về phía cầu, lượng cầu trong 
các phiên này đã tăng từ 15 triệu đơn vị vào phiên 05/08 lên 36 triệu đơn vị và 29 triệu đơn vị trong khi lượng 
cung chỉ duy trì ở mức 25 triệu đơn vị. Bên sàn HASTC 3 phiên cuối tuần tưong quan cung cầu đã nghiêng 
về phía cầu. Đây là dấu hiệu tốt cho một tuần giao dịch mới của của các cổ phiếu ở sàn này. Chính sự lưỡng 
lự của người bán trong khi người mua cũng đang chờ những tín hiệu tốt đã đưa khối lượng giao dịch tuần qua 
giảm so với tuần trước, trong đó giao dịch thỏa thuận giảm tới 42%. Do không có đầy đủ số liệu vào phiên cuối 
tuần ở sàn HOSE nên chúng tôi chưa kết luận xu hướng cung – của sàn này trong tuần qua.  

Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy tuần trước quy mô lệnh mua đang dần được cải thiện thì sang tuần này xu 
hướng đặt bán với khối lương cao hơn cho một lệnh lại chiếm ưu thế (đường chênh lệch mua - bán đang nằm 
dưới đường 0) đây là dấu hiệu không tốt cho thị trường. Bên sàn HASTC phiên cuối tuần có dấu hiệu khả quan 
khi chệnh lệch của quy mô lệnh mua và lệnh bán đang nghiên về bên bán. Một số mã luôn được đặt mua với quy 
mô lớn như MIC, NVC, NBC, VSP….ở chiều ngược lại các mã có quy mô lệnh bán lớn như: BLF, PVI, BVS… 

Biểu Đồ Quy Mô Đặt Lệnh 4 tuần gần nhất - HASTC
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GIAO DỊCH NĐTNN  

Biểu Đồ GTGD NĐTNN 4 tuần gần nhất - HOSE
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ECCTỷ VNĐ GT MUA GT BÁN Chênh lệch

Sau  phiên bán ròng giữa tuần (đường chênh lệch mua - bán nằm dưới đường 0),  2 phiên tiếp theo NĐTNN đã 
trở lại với vai trò là người mua ròng với giá trị giao dịch ở mức cao. Họ vẫn mua vào những cổ phiếu yêu thích là 
các bluechips có kết quả hoạt động kinh doanh tốt, giao dịch của NĐTNN tuần này đã tăng so với tuần trước, 
trong khi lượng bán ra giữ ở mức ổn định như tuần trước thì lượng mua vào tăng nhẹ. Tính chung cho cả tuần họ 
mua vào 117 mã CP&CCQ, với lượng giao dịch chiếm 16% về KLGD và 23% về GTGD so với giao dịch toàn 
thị trường. So với tuần trước KLGD tăng nhẹ 1 triệu đơn vị (tương đương tăng 11%), KLGD bình quân phiên đạt 
2,3 triệu đơn vị tương ứng với 118 tỷ đồng. Mã cổ phiếu được mua vào nhiều nhất trong tuần là các mã quen 
thuộc như DPM, HPG, PET… Trong đó đặc biệt là DPM với 2,4 triệu đơn vị, HPG với 1,7 triệu đơn vị. Ở chiều 
ngược lại họ bán ra 106 mã CP&CCQ, chiếm 13% về KLGD và 15% về GTGD so với toàn thị trường. Trong đó 
SAM là mã tiếp tục được bán ra nhiều nhất với 1,2 triệu đơn vị, MPC với 904 nghìn đơn vị, VNM với 469 nghìn 
đơn vị . So với tuần trước giá trị bán ra đã tăng 89 tỷ đồng (tương đương tăng 30%). Giá trị mua ròng của 
NĐTNN tuần này đạt 211 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với tuần trước.   

Biểu Đồ GTGD NĐTNN 4 tuần gần nhất - HASTC
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ECCTỷ VNĐ GT MUA GT BÁN Chênh lệch

Tuần này giao dịch của NĐTNN gần như cân bằng với 1,3 triệu đơn vị đặt mua và 1,4 triệu đơn vị chào bán, tuy 
nhiên sức mua giảm và khối lượng chào bán đã tăng lên so với tuần trước. Tính chung trong cả tuần, NĐTNN 
mua vào 38 mã cổ phiếu với khối lượng đạt 1,4 triệu đơn vị, chiếm 3,94% về KLGD và 4,68% về GTGD toàn thị 
trường, so với tuần trước giá trị mua giảm 43,12%. Ở chiều ngược lại, họ bán ra 43 mã cổ phiếu với khối lượng 
1,4 triệu đơn vị chiếm 3,96% về KLGD và 3,47% về GTGD toàn thị trường, so với tuần trước giá trị bán tăng 
64,21%. Giá trị mua ròng tuần này giảm 5 lần so với tuần trước đạt 13,43 tỷ đồng. 
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GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU 

Biều Đồ GTGD Trái Phiếu HASTC 4 Tuần gần nhất
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ECCTỷ VNĐ GTGD CHANGE NN MUA NN BAN

 (*) Cột màu xanh là giá trị giao dịch toàn thị trường, đường màu xanh là giá trị mua của NĐTNN, đường màu đỏ là giá trị 

bán của NĐTNN, cột màu vàng là giá trị ròng (giá trị mua - bán) của NĐTNN. 

Thay đổi Chỉ tiêu Tuần này Tuần trước 
+/- % 

Khối lượng (1CK) 0 1,200,000 -1,200,000 -100.00% HOSE 
Giá trị (‘000VNĐ) 0 115,658,400 -115,658,400 -100.00% 
Khối lượng (1CK) 36,436,500 45,741,070 -9,304,570 -20.34% HASTC 
Giá trị (‘000VNĐ) 3,165,285,230 3,997,281,733 -831,996,503 -20.81% 
Khối lượng (1CK) 36,436,500 46,941,070 -10,504,570 -22.38% Tổng cộng 
Giá trị (‘000VNĐ) 3,165,285,230 4,112,940,133 -947,654,903 -23.04%  

GIAO DỊCH TOÀN THỊ TRƯỜNG 

Tuần này Thay đổi 
Chỉ tiêu 

Khối lượng Tỷ trọng Giá trị (000VNĐ) Tỷ trọng +/- % 
CP&CCQ 107,703,830 74.72% 3,660,410,404 53.63% -8.62% -2.11% 
Trái phiếu 36,436,500 25.28% 3,165,285,230 46.37% -22.38% -23.04% 
Toàn thị trường 144,140,330 100.00% 6,825,695,634 100.00% -12.54% -13.07%

 

 

 

 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 04/08 - 08/08/2008 
6 



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

7 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
 

Về góc độ phân tích kỹ thuật, thị trường đang trong thời gian xình lình mặc dù khối lượng giao dịch toàn thị 
trường giảm nhưng giá trị giao dịch vẫn được duy trì so với tuần trước. Tín hiệu cho thị trường có dấu hiệu 
khả quan khi những cổ phiếu có vốn hóa lớn trên cả hai sàn đã đồng loạt lên tiếng, bên cạnh đó lực cầu 
được duy trì ổn định trong những phiên cuối tuần và cán cân cung – cầu đang nghiêng về phía cầu, đó là 
những nhân tố hỗ trợ cho thị trường trong thời gian tới.  

Với 3 phiên tăng điểm và 2 phiên mất điểm đã đưa VN-Index càng lùi ra ngưỡng 450 điểm, kết thúc tuần ở mốc 
444,28 điểm và  đang giao động ở mức Fibonacci 38,2%, thị trường trong những ngày cuối tuần qua cho thấy bên 
mua đang chờ thêm thông tin hỗ  trợ trong khi bên bán cũng lưỡng lự đã dẫn đến khối lượng giao dịch thấp hơn 
tuần trước. Nếu duy trì được trạng thái của những phiên giao dịch cuối tuần qua thì khả năng VN-Index sẽ tìm lại 
ngưỡng 450 là hoàn toàn có thể khi thị trường đang rất nhạy cảm  với thông tin như trong thời gian này.  

Đường thị trường đang tiến sát dải giữa của dải Bollinger trong khi dải này vẫn đang trong xu hướng đi ngang 
cho thây VN-Index vẫn đang trong thời kỳ tich lũy, Đường MACD tiếp tục giảm và nằm dưới đường tín hiệu, 
hiện đang ở mức 1,32 cho dấu hiệu thị trường về dài hạn vẫn nằn trong kênh giảm giá. 

Các chỉ báo RSI và MFI có xu hướng tăng về những phiên cuối tuần đã khẳng định cho lực cầu đang tăng vào 
những phiên cuối tuần và lượng tiền được đưa vào giao dịch ngày càng tăng. đây là các yếu tố tích cực cho thị 
trường hiện nay. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN SAU 

TTCK tuần qua mặc dù số phiên tăng điểm nhiều hơn số phiên mất điểm nhưng tính chung cho cả tuần thị trường 
vẫn giảm nhẹ 0,63%. Tuy nhiên, thị trường cũng đã đón nhận nhiều thông tin khá tích cực từ nền kinh tế thế giới 
cũng như trong nước. Giá dầu thế giới đã có lúc giảm xuống dưới 118 USD/thùng, giá vàng thế giới cũng giảm 
mạnh xuống dưới 870 USD/ounce (giá vàng mua vào ở trong nước chiều ngày 8/8 giảm xuống dưới mức 17 triệu 
700 nghìn một cây vàng). Giá dầu thế giới duy trì trong một thời gian gần hai tuần ở mức quanh 120 
USD/thùng đã làm nhiều NĐT tin rằng giá xăng ở Việt Nam sẽ được điều chỉnh giảm trong thời gian tới. Giá 
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nhiều mặt hàng thiết yếu như giá phôi thép, xi măng... giảm mạnh (phôi thép giảm khá mạnh xuống dưới  
1000 USD/tấn). Tại TP Hồ Chí Minh giá nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng có xu hướng giảm do nhu cầu của 
người tiêu dùng đang “co” lại. Đây là những tín hiệu tốt cho thấy lạm phát tháng 8 có thể không quá cao.  

Ngày 7/8, NHNN  ra văn bản số 7138/NHNN-CNH cho phép các Ngân hàng thương mại cổ phần được phép mua 
lại cổ phiếu của chính mình mà không cần thông qua NHNN. Theo chúng tôi đây là một thông tin khá tích cực 
giúp cho các ngân hàng có thể chủ động hơn trong việc mua lại cổ phiếu của mình trong trường hợp giá cổ phiếu 
đã giảm quá sâu và không phản ánh đúng giá trị của cổ phiếu. Phiên giao dịch cuối tuần, những cổ phiếu có vốn 
hóa lớn như ACB, VSP, NTP, BVS, ….đã tăng điểm. Với những yếu tố trên, cộng với phiên tăng điểm cuối 
tuần, chúng tôi cho rằng TTCKVN nói chung cũng như Hastc-Index nói riêng sẽ có một tuần mới với giao 
dịch sôi động hơn với giá trị giao dịch tăng, Hastc Index có xu hướng tăng điểm.  

BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 04/08 - 08/08/2008 
8 



PHỤ LỤC 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 04/08 - 08/08/2008 
9 

PHỤ LỤC 

HOSE TOP 10 CP TĂNG GIÁ 
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%) 

SFI 49,6 6,6 15,3% 
NHC 47,6 6,3 15,3% 
ST8 32,3 4,2 14,9% 
VIS 28,5 3,7 14,9% 
SDN 25,3 3,2 14,5% 
DDM 23,9 3,0 14,4% 
BMC 102,0 12,5 14,0% 
ANV 45,7 5,4 13,4% 
MCV 12,7 1,5 13,4% 
CYC 13,1 1,5 12,9%  

HASTC TOP 10 CP TĂNG GIÁ 
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%) 

VSP 123,3 21,70 21,4% 
DTC 91,2 16,00 21,3% 
BHV 31,3 5,30 20,4% 
DAC 41,8 6,90 19,8% 
YBC 23,2 3,80 19,6% 
ONE 18,3 2,80 18,1% 
HCC 17,3 2,40 16,1% 
HLY 60,1 7,80 14,9% 
TV4 23,4 2,90 14,1% 
CDC 47,3 5,80 14,0% 

HOSE TOP 10 CP GIẢM GIÁ 
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%) 

VNS 38,0 -6,0 -13,6% 
DQC 40,7 -6,4 -13,6% 
VKP 16,2 -2,5 -13,4% 
VHG 16,3 -2,5 -13,3% 
HBC 24,2 -3,7 -13,3% 
MPC 10 -1,5 -13,0% 
ITA 75,5 -11,0 -12,7% 
UNI 15 -2,0 -11,8% 

COM 28,3 -3,5 -11,0% 
SAV 13 -1,6 -11,0% 

HASTC TOP 10 CP GIẢM GIÁ 
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%) 

RCL 46,1 -19,90 -30,2% 
NPS 20,8 -4,50 -17,8% 
KBC 115,2 -20,20 -14,9% 
CMC 14,6 -2,30 -13,6% 
SD4 13,0 -2,00 -13,3% 
SNG 23,7 -3,60 -13,2% 
SJC 19,8 -3,00 -13,2% 
EBS 16,0 -2,40 -13,0% 
S64 23,3 -3,30 -12,4% 
TJC 20,6 -2,90 -12,3% 

HOSE TOP 10 CP KLGD LỚN NHẤT 
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 

STB 12.559.950 8.484.230 11,73% 
HPG 1.217.500 7.352.190 10,16% 
DPM 7.087.040 5.686.230 7,86% 
SSI 3.691.020 2.863.490 3,96% 

SAM 2.129.620 2.447.450 3,38% 
PET 2.399.950 2.416.970 3,34% 
REE 1.464.430 1.949.800 2,70% 
FPT 1.617.760 1.842.760 2,55% 
TTP 1.463.250 1.471.010 2,03% 

VFMVF1 2.631.930 1.419.950 1,96% 

HASTC TOP 10 CP KLGD LỚN NHẤT 
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 

ACB 6.085.500 3.969.100 11,22% 
PVS 3.916.700 3.393.500 9,59% 
NTP 531.500 1.884.100 5,33% 
KLS 3.110.100 1.818.900 5,14% 
PVI 1.463.500 1.116.100 3,16% 
BLF 72.200 1.058.700 2,99% 
NVC 434.700 967.300 2,73% 
PAN 1.364.800 866.000 2,45% 
TBC 1.427.100 861.500 2,44% 
BVS 44.200 827.300 2,34% 

HOSE TOP 10 CP GTGD LỚN NHẤT 
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
HPG 66.761 418.762 16,46% 
DPM 401.530 323.677 12,72% 
STB 289.939 190.092 7,47% 
FPT 106.702 124.917 4,91% 
SSI 157.368 103.592 4,07% 

PVD 146.337 89.069 3,50% 
VNM 94.383 67.925 2,67% 
REE 46.774 67.595 2,66% 
TSC 5.803 58.020 2,28% 
PET 55.942 56.814 2,23% 

HASTC TOP 10 CP GTGD LỚN NHẤT 
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
ACB 373.221 235.847 21,13% 
PVS 180.930 150.998 13,53% 
NTP 21.630 89.972 8,06% 
SCJ 37.600 39.522 3,54% 
S99 28.157 39.423 3,53% 

NVC 13.659 32.802 2,94% 
PVI 40.939 29.250 2,62% 
PAN 54.696 28.103 2,52% 
SDA 23.216 26.882 2,41% 
VCS 20.056 25.667 2,30% 
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HOSE TOP 10CP NĐTNN MUA-KLGD
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
DPM 2.036.770 2.426.010 42,66% 
HPG 146.330 1.751.620 23,82% 
SSI 719.870 795.660 27,79% 
PET 349.450 639.150 26,44% 

GMD 375.350 616.400 52,92% 
PVD 927.820 583.540 62,33% 
FPT 629.410 572.890 31,09% 
PPC 818.330 390.380 59,13% 
VNM 547.740 299.090 45,64% 
DPR 229.710 282.720 60,54% 

HASTC TOP 10CP NĐTNN MUA-KLGD
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 

PVS 1.029.200 495.400 14,6% 
VNR 4.200 332.800 97,4% 
NTP 1.000 322.900 17,1% 
PVI 301.700 113.100 10,1% 
BVS 2.100 31.900 3,9% 
SD7 3.200 18.000 3,4% 
TBC 51.000 10.000 1,2% 
VTS - 7.800 4,4% 
HPC 7.400 7.300 1,0% 
VTL 7.700 7.200 72,0% 

HOSE TOP 10CP NĐTNN BÁN-KLGD 
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
SAM 1.000.000 1.180.290 48,23% 
MPC 75.910 904.460 84,86% 
SSI 797.790 870.760 30,41% 
BHS 120.680 604.160 53,80% 
VNM 338.350 469.060 71,57% 
TDH 110.030 460.100 82,14% 
PVD 274.310 375.760 40,14% 
ITA 69.100 349.900 79,22% 
VIP 54.420 332.050 65,69% 
TAC 86.750 317.080 52,94% 

HASTC TOP 10CP NĐTNN BÁN-KLGD 
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 

PVI 17.300 436.900 39,1% 
PVS 2.200 262.900 7,7% 
SDT 45.000 144.100 22,4% 
BVS - 136.900 16,5% 
POT 45.000 60.000 21,9% 
BTS - 47.400 49,6% 
KLS 63.700 32.900 1,8% 
HPC 53.800 32.100 4,6% 
TXM 10.500 30.500 13,4% 
BCC 72.000 23.200 7,4% 

HOSE TOP 10CP NĐTNN MUA-GTGD 
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
DPM 115.331 138.261 42,72% 
HPG 8.024 99.146 23,68% 
SSI 29.578 28.459 27,47% 
PET 8.230 15.224 26,80% 

GMD 14.939 26.332 53,71% 
PVD 88.248 55.641 62,47% 
FPT 41.498 38.775 31,04% 
PPC 23.286 11.007 60,02% 
VNM 57.345 31.333 46,13% 
DPR 14.428 17.318 60,47% 

HASTC TOP 10CP NĐTNN MUA-GTGD
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
PVS 47.731 22.285 14,8% 
NTP 39 15.287 17,0% 
VNR 109 8.329 97,5% 
PVI 8.486 2.964 10,1% 
BVS 74 897 3,8% 
SD7 77 408 3,5% 
VTS 0 297 4,5% 
HLY 0 228 6,3% 
KBC 24.515 173 4,6% 
PAN 257 163 0,6% 

HOSE TOP 10CP NĐTNN BÁN-GTGD 
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
SAM 21.546 23.668 48,75% 
MPC 911 9.229 84,62% 
SSI 33.010 31.034 29,96% 
BHS 2.322 10.836 53,05% 
VNM 34.566 48.549 71,47% 
TDH 5.165 21.205 82,09% 
PVD 25.198 36.150 40,59% 
ITA 5.780 27.096 79,07% 
VIP 937 5.011 65,47% 
TAC 5.279 16.750 53,33% 

HASTC TOP 10CP NĐTNN BÁN-GTGD 
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
PVS 103 11.983 7,9% 
PVI 476 11.555 39,5% 
BVS 0 3.810 16,2% 
SDT 1.080 2.799 22,2% 
NTP 4.741 1.153 1,3% 
RCL 0 718 7,8% 
NVC 152 674 2,1% 
POT 558 666 22,2% 
BTS 0 551 49,5% 
HPC 1.098 528 4,5% 
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HOSE TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT 
MUA LỚN NHẤT(**) 

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

HASTC TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT 
MUA LỚN NHẤT 

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh 
ACB 8.461.400 5.995.400 1.856 
PVS 5.559.700 4.188.800 1.594 
NTP 5.119.500 3.440.800 2.532 
KLS 3.548.100 2.444.800 1.798 
MIC 298.400 1.586.500 12.298 
VSP 1.893.400 1.569.800 2.979 
PVI 2.355.000 1.484.400 1.695 
TBC 2.037.100 1.440.400 1.683 
NVC 1.885.400 1.249.000 3.046 
NBC 734.800 1.182.200 2.408 

 

HOSE TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT 
BÁN LỚN NHẤT (**) 

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

HASTC TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT 
BÁN LỚN NHẤT 

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh 
ACB 7.329.400 5.637.400 2.190 
PVS 4.319.800 4.819.000 2.093 
KLS 4.541.100 2.694.400 2.673 
PAN 2.445.100 2.594.200 1.457 
BVS 2.467.000 2.114.500 2.913 
BLF 3.295.600 2.036.600 2.926 
NTP 381.000 1.994.800 1.516 
PVI 1.976.300 1.658.500 2.134 
NVC 413.700 1.526.800 2.776 
TLT 782.000 1.426.900 2.133 

(**) do số liệu không đầy đủ nên chúng tôi không đưa ra phần này. 
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BẢNG GIÁ OTC 

Ngày Tên công ty Mã GD Giá TC Thay đổi Ghi chú 
08/08/08 NH Đại Á DAB 9.7 0 
08/08/08 NH An Bình ABB 8.6 0.5 
08/08/08 NH Sài gòn - HN SHB 8.4 0.4 
08/08/08 NH Quân Đội MB 18.4 0.4 
08/08/08 NH Nhà Hà Nội HBB 13.7 0.7 
08/08/08 NH Xuất nhập khẩu EIB 22.5 0.5 
08/08/08 NH Hàng hải MSB 11.5 1.5 
08/08/08 NH Phương Nam PNB 13.8 0 
08/08/08 NH Ngoài quốc doanh VPB 11.8 0 
08/08/08 NH Dầu khí toàn cầu GB 9 0 
08/08/08 NH Ngoại Thương VCB 40 0.1 
08/08/08 NH Quốc Tế VIB 14.5 -0.4 
08/08/08 NH Kỹ Thương TCB 23 0 

Khối các Ngân 
hàng TMCP 

08/08/08 Tổng công ty Bảo Việt BAOVIET 23 0 
08/08/08 Tập đoàn tài chính DK PVFC 14.6 0 
08/08/08 Trái phiếu SSI TSSI 244 2 
08/08/08 Chứng khoán Việt Nam VNS 11.3 0 
08/08/08 Chứng khoán Đại Việt DVS 8.4 0 

Tài chính, Bảo 
hiểm, Cty 

chứng khoán 

08/08/08 Tập đoàn Hoàng Anh GL HAGL 76.3 0.8 
08/08/08 Quốc Cường Gia Lai QCGL 21.3 0 
08/08/08 Tổng công ty xây dựng VN VINACONEX 20.5 0 
08/08/08 CTCP xi măng hà tiên 2 XMHT2 12.4 0 
08/08/08 Tổng công ty xây dựng Licogi16 LICOGI16 40 5 
08/08/08 Công ty Địa ốc Sài gòn SACOMREAL 16 0 
08/08/08 Công ty xây dựng Sao Mai AG SMCC 32 0 

Ngành xây 
dựng, Bất động 

sản 

08/08/08 Công ty Vận tải Biển 3 VINASHIP 41 0 
08/08/08 Vận tải biển Bắc NOSCO 50 8 
08/08/08 Công ty Container Sài Gòn VICONSHIPS 20 0 

Ngành vận tải 
biển 

08/08/08 Công ty Vận tải biển VN VOSCO 17.7 0  
08/08/08 Công ty viễn thông tin học bưu điện CTIN 100 0 
08/08/08 Công ty CP XNK Hà Anh HAC 23 1 

Các ngành 
khác 
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